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Mẫu số 01. Tiêu chí xác định mức độ ô nhiễm của khu vực ô nhiễm môi 
trường đất và tính điểm đánh giá các tiêu chí của khu vực ô nhiễm môi 
trường đất 

1. Xác định mức độ ô nhiễm của khu vực ô nhiễm môi trường đất 
a) Cách xác định mức độ ô nhiễm dựa vào tổng điểm đánh giá của 3 tiêu chí: 
nguồn ô nhiễm tồn lưu (có điểm đánh giá là N), khả năng lan truyền của nguồn ô 
nhiễm (có điểm đánh giá là L) và đối tượng bị tác động (có điểm đánh giá là T). 
b) Tổng điểm đánh giá của khu vực bị ô nhiễm (ký hiệu là K) không quá 100 
điểm. K được tính bằng công thức sau: 

K = N + L + T 
c) Trong quá trình xác định mức độ ô nhiễm, nếu các tiêu chí có từ 03 (ba) chỉ 
tiêu thành phần trở lên “không có thông tin” thì sẽ được coi là “không đánh giá 
được”. Trong trường hợp này, cần điều tra, đánh giá, thu thập thêm các chỉ tiêu 
thành phần “không có thông tin” để tiến hành phân loại mức độ rủi ro của khu 
vực bị ô nhiễm. 
2. Cách xác định điểm đánh giá của tiêu chí về nguồn ô nhiễm 
a) Tiêu chí về nguồn ô nhiễm bao gồm các chỉ tiêu thành phần sau: 
- Chỉ tiêu về mức độ vượt quy chuẩn của chất ô nhiễm có mặt tại khu vực môi 
trường bị ô nhiễm có điểm đánh giá là N1; 
- Chỉ tiêu về số thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn của các chất gây ô nhiễm có 
mặt trong khu vực có điểm đánh giá là N2; 
- Chỉ tiêu về khối lượng hay diện tích khu vực môi trường ô nhiễm có điểm đánh 
giá là N3. 
b) Điểm đánh giá tiêu chí về nguồn ô nhiễm được xác định bằng tổng điểm đánh 
giá của các chỉ tiêu thành phần. Cụ thể: 

N = N1 + N2 + N3 
3. Cách xác định điểm đánh giá của tiêu chí về khả năng lan truyền 
a) Tiêu chí về khả năng lan truyền bao gồm các chỉ tiêu thành phần sau: 
- Chỉ tiêu về độ dốc của khu vực bị ô nhiễm có điểm đánh giá là L1; 
- Chỉ tiêu về khoảng cách từ khu vực đến nguồn nước có điểm đánh giá là L2; 
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- Chỉ tiêu về che phủ tại khu vực bị ô nhiễm có điểm đánh giá là L3; 
- Chỉ tiêu về cỡ hạt của đất khu vực bị ô nhiễm có điểm đánh giá là L4. 
b) Điểm đánh giá tiêu chí về khả năng lan truyền của nguồn ô nhiễm tồn lưu 
được xác định bằng tổng điểm đánh giá của các chỉ tiêu thành phần. Cụ thể: 

L = L1 + L2 + L3 + L4 
4. Cách xác định điểm đánh giá của tiêu chí về đối tượng bị tác động 
a) Tiêu chí về đối tượng bị tác động bao gồm các chỉ tiêu thành phần sau: 
- Chỉ tiêu về tác động đến sức khỏe cộng đồng có điểm đánh giá là T1; 
- Chỉ tiêu về mật độ dân cư có điểm đánh giá là T2; 
- Chỉ tiêu về tác động đến các nguồn sinh sống của cộng đồng địa phương có 
điểm đánh giá là T3; 
- Chỉ tiêu về tác động đến hệ sinh thái tự nhiên có điểm đánh giá là T4. 
b) Điểm đánh giá tiêu chí về đối tượng bị tác động được xác định bằng tổng 
điểm đánh giá của các chỉ tiêu thành phần. Cụ thể: 

T = T1 + T2 + T3 + T4 
BẢNG 1. ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ CỦA KHU VỰC Ô NHIỄM 

MÔI TRƯỜNG ĐẤT 
Tiêu chí Chỉ tiêu thành phần Điểm 

I. Tiêu chí về nguồn ô nhiễm (tối đa 50 điểm) 
1. Chỉ tiêu về mức độ vượt quy 
chuẩn của chất gây ô nhiễm tại 
khu vực bị ô nhiễm môi trường 
(ký hiệu là N1) 

Vượt quy chuẩn kỹ thuật từ trên 100 lần trở lên 20 điểm 
Vượt quy chuẩn kỹ thuật từ trên 20 đến 100 lần 15 điểm 

Vượt quy chuẩn kỹ thuật từ trên 1 đến 20 lần 10 điểm 

2. Chỉ tiêu về số thông số ô 
nhiễm vượt quy chuẩn hiện 
hành (ký hiệu là N2) 

Số thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 5 trở lên 15 điểm 
Số thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 2 đến 4 10 điểm 
Số thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật là 1 05 điểm 

3. Chỉ tiêu về khối lượng hoặc 
diện tích khu vực bị ô nhiễm 
(ký hiệu là N3) 

Khối lượng đất bị ô nhiễm lớn hơn 1000 m3 hoặc 
diện tích khu vực bị ô nhiễm lớn hơn 1.000 m2 15 điểm 

Khối lượng đất bị ô nhiễm từ 500 m3 đến 1.000 m3 
hoặc diện tích khu vực bị ô nhiễm từ 500 m2 đến 
1.000 m2 

10 điểm 

Khối lượng đất bị ô nhiễm nhỏ hơn 500 m3 hoặc 
diện tích khu vực bị ô nhiễm nhỏ hơn 500 m2 05 điểm 

II. Tiêu chí về khả năng lan truyền (tối đa 25 điểm) 

1. Chỉ tiêu về độ dốc của khu 
vực ô nhiễm (ký hiệu là L1) 

Độ dốc lớn hơn 50% 6 điểm 
Độ dốc từ 5% đến 50% 3 điểm 
Độ dốc nhỏ hơn 5% 0 điểm 

2. Chỉ tiêu về khoảng cách đến 
nguồn nước (ký hiệu là L2) 

Khoảng cách gần nhất từ khu vực bị ô nhiễm đến 
nguồn nước mặt nhỏ hơn 100m hoặc đến mực nước 
ngầm nhỏ hơn 5m 

8 điểm 
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Khoảng cách gần nhất từ khu vực bị ô nhiễm đến 
nguồn nước mặt trong vòng 100-500m, hoặc đến 
mực nước ngầm trong vòng 5-20m 

4 điểm 

Khoảng cách gần nhất từ khu vực bị ô nhiễm đến 
nguồn nước mặt lớn hơn 500m, hoặc đến mực 
nước ngầm lớn hơn 20m 

2 điểm 

3. Chỉ tiêu về che phủ tại khu 
vực bị ô nhiễm (ký hiệu là L3) 

Khu vực bị ô nhiễm không được che phủ bởi thực 
vật 6 điểm 

Khu vực bị ô nhiễm được che phủ bởi thực vật 
dưới 10% 4 điểm 

Khu vực bị ô nhiễm được che phủ bởi thực vật từ 
10% trở lên 2 điểm 

Khu vực bị ô nhiễm được bê tông hóa bề mặt 
(Khi khu vực bị ô nhiễm được bê tông hóa thì 
L4=0) 

0 điểm 

4. Chỉ tiêu về cỡ hạt của đất tại 
khu vực bị ô nhiễm (ký hiệu là 
L4) 

Đất bề mặt (20 cm) là đất sỏi 5 điểm 
Đất bề mặt (20 cm) là đất cát 4 điểm 
Đất bề mặt (20 cm) là đất mùn 2 điểm 
Đất bề mặt (20 cm) là đất sét 0 điểm 

III. Tiêu chí về đối tượng bị tác động (tối đa 25 điểm) 

1. Chỉ tiêu về tác động đến sức 
khỏe cộng đồng (ký hiệu là T1) 

Trên 30% số người trong ít nhất 100 người được 
hỏi sống xung quanh khu vực bị ô nhiễm với phạm 
vi trong 1.000m khẳng định sức khỏe của họ bị tác 
động bởi khu vực bị ô nhiễm. 

8 điểm 

Từ 15% đến 30% số người trong ít nhất 100 người 
được hỏi sống xung quanh khu vực bị ô nhiễm với 
phạm vi trong 1.000m khẳng định sức khỏe của họ 
bị tác động bởi khu vực bị ô nhiễm. 

5 điểm 

Từ 5% đến nhỏ hơn 15% số người trong ít nhất 100 
người được hỏi sống xung quanh khu vực bị ô 
nhiễm với phạm vi trong 1.000m khẳng định sức 
khỏe của họ bị tác động bởi khu vực bị ô nhiễm. 

2 điểm 

Có ít hơn 5% số người trong ít nhất 100 người 
được hỏi sống xung quanh khu vực bị ô nhiễm với 
phạm vi trong 1.000m khẳng định sức khỏe của họ 
bị tác động bởi khu vực bị ô nhiễm. 

0 điểm 

2. Chỉ tiêu về mật độ dân cư (ký 
hiệu là T2) 

Có hơn 500 người sống xung quanh khu vực bị ô 
nhiễm với phạm vi trong bán kính 1.000m 5 điểm 

Có từ 100 đến 500 người sống xung quanh khu vực 
bị ô nhiễm với phạm vi trong bán kính 1.000m 3 điểm 

Có từ 5 đến 49 người sống xung quanh khu vực bị 
ô nhiễm với phạm vi trong bán kính 1.000m 1 điểm 

Có ít hơn 4 người sống xung quanh khu vực bị ô 
nhiễm với phạm vi trong bán kính 1.000m 0 điểm 

3. Chỉ tiêu về tác động đến các 
nguồn sinh sống của cộng đồng 
địa phương (ký hiệu là T3) 

Nhiều hơn 20% tỷ lệ người dân trong khu vực hoặc 
trong phạm vi cách 1.000m sử dụng nguồn nước 
và/hoặc đất tại khu vực bị ô nhiễm để sinh sống và 
canh tác 

6 điểm 
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Từ 1% đến nhỏ hơn 20% tỷ lệ người dân trong khu 
vực hoặc trong phạm vi cách khu vực 1.000m sử 
dụng nguồn nước và/hoặc đất tại khu vực bị ô 
nhiễm để sinh sống và canh tác 

3 điểm 

Nhỏ hơn 1% tỷ lệ người dân trong khu vực hoặc 
trong phạm vi cách khu vực 1.000m sử dụng nguồn 
nước và/hoặc đất tại khu vực bị ô nhiễm để sinh 
sống và canh tác 

0 điểm 

4. Chỉ tiêu về tác động đến hệ 
sinh thái tự nhiên (ký hiệu là 
T4) 

Có dấu hiệu chắc chắn một hệ sinh thái bị tác động 
xấu 6 điểm 

Nghi ngờ hệ sinh thái trong khu vực bị ảnh hưởng 3 điểm 
Hệ sinh thái không bị ảnh hưởng 0 điểm 

 Không có thông tin 3 điểm 
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tkttech.vnMẫu số 02. Nội dung báo cáo điều tra, đánh giá sơ bộ chất lượng môi 
trường đất 

 
1. Giới thiệu chung 
- Lý do và mục đích thực hiện đánh giá sơ bộ; 
- Phương pháp tiến hành, tiến độ và hiện trạng thực hiện đánh giá sơ bộ khu vực. 
2. Kết quả, điều tra, đánh giá: 
2.1. Kết quả rà soát các tài liệu liên quan 
a) Kết quả thống kê, tổng hợp thông tin từ các nguồn (Chủ sở hữu, người sử 
dụng khu vực trong quá khứ và hiện tại; internet, báo chí và các phương tiện 
truyền thông khác; các văn bản lưu trữ; các báo cáo liên quan tới khu vực; thời 
gian hoạt động). 
b) Kết quả các thông tin thu thập 
- Thông tin chung: 
+ Kết quả thu thập thông tin về vị trí khu vực như: địa chỉ; vị trí địa lý; độ cao so 
với mực nước biển; ranh giới...; thông tin về điều kiện địa hình, địa chất và thủy 
văn; thông tin về điều kiện khí hậu; thông tin liên quan đến hiện trạng sử dụng 
đất tại khu vực; thông tin liên quan tới lịch sử sử dụng khu vực; 
+ Kết quả đánh giá sơ bộ về về những vị trí có khả năng là nguồn ô nhiễm (vị trí 
từng đổ thải, lưu chứa, chôn chất gây ô nhiễm, v.v...). 
2.2. Kết quả khảo sát sơ bộ hiện trường: 
a) Kết quả phỏng vấn các bên liên quan đến khu vực (thông tin về khu vực và 
kiểm chứng kết quả rà soát tài liệu theo từng đối tượng phỏng vấn (nếu có): chủ 
sở hữu, quản lý khu vực; người đã từng làm việc tại khu vực; người dân sống 
xung quanh; những người nghiên cứu lâu năm về khu vực). 
b) Kết quả khảo sát nhanh tại hiện trường khu vực: 
(- Kết quả xác định sơ bộ các nguồn có khả năng gây ô nhiễm; các đường lan 
truyền ô nhiễm: không khí, nước chảy tràn trên bề mặt, nước mặt, nước ngầm, 
tiếp xúc vật lý với chất gây ô nhiễm và tích lũy trong hệ sinh thái, trong chuỗi 
thức ăn và con người; đối tượng bị tác động: con người, động vật (gia súc, gia 
cầm), cá và các loài thủy sinh, thực vật - hệ sinh thái. 
- Kết quả xác định vị trí lấy mẫu phân tích sơ bộ; kết quả phân tích mẫu đại diện 
tại tối thiểu 03 vị trí khác nhau, mỗi vị trí tối thiểu 02 mẫu; kết quả phân tích 
mẫu nước mặt, nước ngầm (nếu có) kèm theo bản đồ thể hiện kết quả, vị trí mẫu. 
Việc lấy mẫu, phân tích mẫu thực hiện theo quy định hiện hành). 
c) Hình ảnh về khu vực. 
d) Minh họa thông tin liên quan đã điều tra được vào sơ đồ khu vực. 

https://tkttech.vn/
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2.3. Kết quả phân tích để xác định chất gây ô nhiễm, nguồn ô nhiễm và sơ 
bộ đánh giá mức độ ô nhiễm 
- Kết quả phân tích, xác định chất gây ô nhiễm, nguồn ô nhiễm và sơ bộ đánh 
giá mức độ ô nhiễm; 
- Sơ đồ khu vực: thể hiện được vị trí các nguồn gây ô nhiễm, đường lan truyền ô 
nhiễm và đối tượng bị tác động. 
3. Kết luận và Kiến nghị 
- Xác định sơ bộ khu vực đất bị ô nhiễm để kiến nghị điều tra chi tiết (nếu có); 
- Xác định sơ bộ khu vực đất có nguy cơ ô nhiễm để theo dõi, giám sát. 
4. Tài liệu tham khảo 
5. Các phụ lục 
- Phụ lục 1. Bản đồ khu vực; 
- Phụ lục 2: sơ đồ vị trí lấy mẫu phân tích tại hiện trường; 
- Phụ lục 3. Báo cáo hình ảnh; 
- Câu hỏi phỏng vấn; 
- Danh sách người được phỏng vấn;      
- Các tài liệu khác có liên quan. 
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Mẫu số 03. Nội dung báo cáo điều tra, đánh giá chi tiết khu vực ô nhiễm 
môi trường đất 

 
1. Thông tin chung: Thông tin cơ bản về địa điểm (vị trí địa lý, chủ sở hữu, loại 
hình sử dụng đất và nước, các thông tin cơ bản về thổ nhưỡng, địa hình, địa 
chất, thủy văn và khí hậu v.v...). 
2. Kế hoạch điều tra, đánh giá (bao gồm cụ thể các hoạt động dự kiến để thu 
thập các thông tin bổ sung và điều tra, khảo sát thực địa tại hiện trường). 
3. Kết quả điều tra, đánh giá thực địa tại hiện trường: 
- Báo cáo các công việc đã thực hiện tại hiện trường; 
- Kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng ô nhiễm tại khu vực: Vị trí, kích thước, 
nồng độ các chất ô nhiễm của các nguồn và đường lan truyền ô nhiễm; các đối 
tượng bị tác động, bao gồm cả mức độ và tần suất tác động; 
- Báo cáo kết quả phân tích mẫu: Khoanh vùng các vị trí lấy mẫu và vẽ các điểm 
lấy mẫu lên bản đồ của khu vực (Việc lấy mẫu theo lưới 2m x 2m hoặc 3m x3m 
tùy vào phạm vi ô nhiễm để xác định diện tích khu vực ô nhiễm); Kết quả phân 
tích mẫu thể hiện theo các mẫu đơn 0,5m (0,5m, 1m, 1,5m, 2m, 2,5m…) dọc theo 
chiều sâu đến khi nồng độ các chất ô nhiễm không vượt quy chuẩn kỹ thuật về 
chất lượng đất để xác định độ sâu tối đa của khu vực ô nhiễm. Việc lấy mẫu, 
phân tích mẫu thực hiện theo quy định hiện hành). 
- Lập bản đồ khu vực bị ô nhiễm (Bản đồ có ít nhất một mặt cắt khu vực để minh 
họa theo chiều sâu các đối tượng chính có trong khu vực, các nguồn và đường 
lan truyền ô nhiễm; Mô tả chính xác trong bản đồ và mặt cắt tất cả các nguồn ô 
nhiễm, đường lan truyền bao gồm kích thước, mức độ và loại chất ô nhiễm và 
đối tượng bị tác động (con người, động thực vật, hệ sinh thái) đã được xác định 
qua quá trình điều tra, khảo sát; khoanh định các khu vực đất có mức độ ô 
nhiễm khác nhau). 
4. Kết luận và kiến nghị 
- Kết quả phân loại các khu vực đất bị ô nhiễm, ô nhiễm nghiêm trọng, đặc biệt 
nghiêm trọng; 
- Đề xuất biện pháp xử lý để kiến nghị xây dựng phương án xử lý, cải tạo và 
phục hồi môi trường đất. 
5. Phụ lục 
Bao gồm ít nhất các tài liệu sau: 
- Bản đồ vị trí khu vực ô nhiễm và/hoặc ảnh vệ tinh của khu vực; 
- Sơ đồ lấy mẫu; 
- Kết quả phân tích;  
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- Kết quả khảo sát các yếu tố môi trường (ví dụ: phẫu diện các lỗ khoan lấy mẫu 
đất, các giếng quan trắc nước dưới đất v.v...); 
- Báo cáo hình ảnh; 
- Các tài liệu kỹ thuật liên quan khác. 



Mẫu số 04. Danh mục khu vực bị ô nhiễm môi trường đất đặc biệt nghiêm trọng do lịch sử để lại hoặc không xác định 
được đối tượng gây ô nhiễm 
 
 
I. THÔNG TIN VỀ CÁC ĐIỂM CÓ KHU VỰC BỊ NHIỄM ĐỘC HÓA CHẤT TRONG CHIẾN TRANH 

STT 
 

Tên 
điểm 

 

Địa 
chỉ 

 

Mô tả 
chung 

 

Đánh giá sơ bộ về 
phạm vi ô nhiễm nội 

tỉnh/liên tỉnh 
 

Diện tích khu 
vực bị nhiễm 

độc 
 

Kết quả 
phân tích  

 

Hiện trạng 
sở hữu, sử 
dụng đất 

 

Dân cư 
xung 

quanh 
 

Phản 
ánh 

 

Ghi chú 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

           

Ghi chú: 
(1) Số thứ tự; 
(2) Tên các điểm có khu vực bị nhiễm độc hóa chất trong chiến tranh; 
(3) Tên thôn/xóm, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thành phố; 
(4) Mô tả chung (hiện trạng sở hữu, sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất, các loại hình sản xuất trong khu vực đó, quy mô, công suất, quy mô xả thải, 
chất thải của các cơ sở bên trong khu vực bị nhiễm độc hóa chất trong chiến tranh, khoảng thời gian sử dụng làm nơi sản xuất); 
(5) Xác định phạm vi ô nhiễm nội tỉnh: ô nhiễm môi trường đất trong khu vực cố định, không có khả năng phát tán các chất ô nhiễm sang các tỉnh, địa 
bàn khác thông qua nước chảy tràn trên bề mặt, nước mặt, nước ngầm, các dòng sông, suối; 
Phạm vi ô nhiễm liên tỉnh: các chất ô nhiễm phát tán sang các tỉnh khác qua nước chảy tràn trên bề mặt, nước mặt, nước ngầm, các dòng sông, suối; 
(6) Diện tích khu vực bị nhiễm độc (ha, m2); 
(7) Kết quả phân tích mẫu đất trong khu vực nếu có, so sánh với quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất lượng đất; 
(8) Hiện trạng sở hữu đất (chủ sở hữu), hiện trạng quy hoạch sử dụng đất, mục đích chuyển đổi dự kiến; 
(9) Ước tính sơ bộ có khoảng bao nhiêu hộ dân sống xung quanh với bán kính 1.000 m; 
(10) Có/Không có phản ánh của báo chí, cộng đồng địa phương về việc khu vực bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân 
(11) Các thông tin khác địa phương cung cấp bổ sung nếu có. 
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II. THÔNG TIN VỀ CÁC KHU VỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ TẬP TRUNG, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHO CHỨA HÓA 
CHẤT, KHO CHỨA THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, LÀNG NGHỀ ĐÃ ĐÓNG CỬA HOẶC DI DỜI  

TT 
 

Tên 
điểm 

 

Địa 
chỉ 

 

Mô tả 
chung 

 

Đánh giá sơ bộ 
về phạm vi ô 

nhiễm nội 
tỉnh/liên tỉnh 

 

Diện tích 
khu vực 

 

Thời 
gian sử 
dụng 

 

Kết quả 
phân tích  

 

Hiện trạng 
sở hữu, sử 
dụng đất 

 

Dân cư 
xung 

quanh 
 

Phản ánh 
 

Ghi 
chú 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Ghi chú: 
(1) Số thứ tự; 
(2) Tên các điểm có khu công nghiệp, nhà máy sản xuất đã đóng cửa hoặc di dời; 
(3) Tên thôn/xóm, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thành phố; 
(4) Thông tin về loại hình sản xuất ; quy mô, công suất, quy mô xả thải, chất thải của khu vực; 
(5) Xác định phạm vi ô nhiễm nội tỉnh: ô nhiễm môi trường đất trong khu vực cố định, không có khả năng phát tán các chất ô nhiễm sang các tỉnh, địa 
bàn khác thông qua nước chảy tràn trên bề mặt, nước mặt, nước ngầm, các dòng sông, suối; 
Xác định phạm vi ô nhiễm liên tỉnh: các chất ô nhiễm phát tán sang các tỉnh khác qua nước chảy tràn trên bề mặt, nước mặt, nước ngầm, các dòng 
sông, suối; 
(6) Diện tích của khu công nghiệp, nhà máy (ha, m2); 
(7) Nêu rõ thời gian khu vực sử dụng làm nơi sản xuất (từ năm nào đến năm nào); 
(8) Kết quả phân tích mẫu đất trong khu vực nếu có; so sánh với quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất lượng đất (vượt gấp bao nhiêu lần); 
(9) Hiện trạng sở hữu đất (chủ sở hữu), hiện trạng quy hoạch sử dụng đất, mục đích chuyển đổi dự kiến; 
(10) Ước tính sơ bộ có khoảng bao nhiêu hộ dân sống xung quanh với bán kính 1.000 m; 
(11) Có/Không có phản ánh của báo chí, cộng đồng địa phương về việc khu vực bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân; 
(12) Các thông tin địa phương cung cấp bổ sung nếu có. 
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III. THÔNG TIN VỀ CÁC KHU VỰC CÓ CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÃ ĐÓNG CỬA HOẶC DI DỜI 

TT 
 

Tên 
điểm 

 

Địa 
chỉ 

 

Mô tả 
chung 

 

Đánh giá sơ bộ về 
phạm vi ô nhiễm 
nội tỉnh/liên tỉnh 

 

Diện tích 
kho, bãi 

 

Thời gian 
sử dụng 

 

Kết quả 
phân tích  

 

Hiện trạng 
sở hữu, sử 
dụng đất 

 

Dân cư 
xung 

quanh 
 

Phản 
ánh 

 

Ghi 
chú 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

            

            

Ghi chú: 
(1) Số thứ tự; 
(2) Tên các điểm có khu công nghiệp, nhà máy sản xuất đã đóng cửa hoặc di dời; 
(3) Tên thôn/xóm, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thành phố; 
(4) Thông tin về hiện trạng cơ sở sản xuất đã đóng cửa hoặc di dời và; loại hình sản xuất; quy mô, công suất (nếu có); 
(5) Xác định phạm vi ô nhiễm nội tỉnh: ô nhiễm môi trường đất trong khu vực cố định, không có khả năng phát tán các chất ô nhiễm sang các tỉnh, địa 
bàn khác thông qua nước chảy tràn trên bề mặt, nước mặt, nước ngầm, các dòng sông, suối; 
Xác định phạm vi ô nhiễm liên tỉnh: các chất ô nhiễm phát tán sang các tỉnh khác qua nước chảy tràn trên bề mặt, nước mặt, nước ngầm, các dòng 
sông, suối; 
(6) Diện tích của kho, bãi (ha, m2); 
(7) Nêu rõ thời gian hoạt động (từ năm nào đến năm nào, thời gian đóng cửa, di dời); 
(8) Kết quả phân tích mẫu đất trong khu vực (nếu có); so sánh với quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất lượng đất (vượt gấp bao nhiêu lần); 
(9) Hiện trạng sở hữu đất (chủ sở hữu), hiện trạng quy hoạch sử dụng đất, mục đích chuyển đổi dự kiến; 
(10) Ước tính sơ bộ có khoảng bao nhiêu hộ dân sống xung quanh với bán kính 1.000 m; 
(11) Có/Không có phản ánh của báo chí, cộng đồng địa phương về việc khu vực bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân 
(12) Các thông tin địa phương cung cấp bổ sung nếu có. 
Lưu ý: Khu vực có cơ sở sản xuất đã đóng cửa hoặc di dời thuộc một trong các loại hình sau: khai thác, chế biến khoáng sản độc hại, khoáng sản kim 
loại; chế biến khoáng sản có sử dụng hóa chất độc hại; sản xuất gang, thép, luyện kim (trừ cán, kéo, đúc từ phôi nguyên liệu); sản xuất hoá chất vô cơ 
cơ bản (trừ khí công nghiệp), phân bón vô cơ (trừ phối trộn, sang chiết, đóng gói), thuốc bảo vệ thực vật hóa học (trừ phối trộn, sang chiết); lọc, hóa 
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dầu; nhiệt điện (trừ sử dụng khí, dầu DO); tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại; có công 
đoạn mạ, làm sạch bề mặt kim loại bằng hóa chất nguy hiểm; sản xuất pin, ắc quy. 
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IV. THÔNG TIN VỀ CÁC KHU VỰC KHU VỰC Ô NHIỄM HÓA CHẤT, Ô NHIỄM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

TT 
 

Tên 
điểm 

 

Địa 
chỉ 

 

Mô tả 
chung 

 

Đánh giá sơ bộ về 
phạm vi ô nhiễm 
nội tỉnh/liên tỉnh 

 

Diện tích 
khu vực 

 

Thời gian 
sử dụng 

 

Kết quả 
phân tích  

 

Hiện trạng 
sở hữu, sử 
dụng đất 

 

Dân cư 
xung 

quanh 
 

Phản 
ánh 

 

Ghi 
chú 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

            

Ghi chú: 
(1) Số thứ tự; 
(2) Tên các khu vực ô nhiễm hóa chất, ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật; 
(3) Tên thôn/xóm, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thành phố; 
(4) Thông tin về nguồn gốc, lịch sử hình thành và đặc điểm ô nhiễm,); 
(5) Xác định phạm vi ô nhiễm nội tỉnh: ô nhiễm môi trường đất trong khu vực cố định, không có khả năng phát tán các chất ô nhiễm sang các tỉnh, địa 
bàn khác thông qua nước chảy tràn trên bề mặt, nước mặt, nước ngầm, các dòng sông, suối; 
Xác định phạm vi ô nhiễm liên tỉnh: các chất ô nhiễm phát tán sang các tỉnh khác qua nước chảy tràn trên bề mặt, nước mặt, nước ngầm, các dòng 
sông, suối; 
(6) Diện tích của khu vực (ha, m2); 
(7) Nêu rõ thời gian hoạt động (từ năm nào đến năm nào); 
(8) Kết quả phân tích mẫu đất trong khu vực nếu có; so sánh với quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất lượng đất (vượt gấp bao nhiêu lần); 
(9) Hiện trạng sở hữu đất (chủ sở hữu), hiện trạng quy hoạch sử dụng đất, mục đích chuyển đổi dự kiến; 
(10) Ước tính sơ bộ có khoảng bao nhiêu hộ dân sống xung quanh với bán kính 1.000 m; 
(11) Có/Không có phản ánh của báo chí, cộng đồng địa phương về việc khu vực bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân; 
(12) Các thông tin địa phương cung cấp bổ sung nếu có. 



Mẫu số 05. Cấu trúc và nội dung phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi 
trường đất 
 
CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG 
1. Căn cứ thực hiện: 
Liệt kê các văn bản pháp luật, các quy chuẩn kỹ thuật môi trường làm căn cứ để 
thực hiện dự án. 
2. Thông tin chung: 
2.1. Giới thiệu về phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường (Nêu tên 
phương án, địa điểm thực hiện...) 
2.2. Giới thiệu về các bên liên quan chính: 
Các bên liên quan chính bao gồm: chủ đầu tư, cơ quan chủ quản, đơn vị thực 
hiện, đơn vị phối hợp, cơ quan tư vấn, đơn vị hưởng lợi v.v... Đối với mỗi bên 
liên quan, cần trình bày những thông tin về tên, người đại diện/liên hệ chính, địa 
chỉ, số điện thoại, email. 
CHƯƠNG II. HIỆN TRẠNG KHU VỰC BỊ Ô NHIỄM 
Chương này trình bày những kết quả điều tra, đánh giá về phạm vi và mức độ ô 
nhiễm của khu vực. Các báo cáo điều tra, đánh giá sơ bộ và chi tiết về khu vực 
đã thực hiện cần được đính kèm. Những thông tin chính cần được nêu tại 
chương này bao gồm: 
1. Thông tin nền về địa phương 
Liệt kê những thông tin cơ bản về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của địa 
phương bao gồm: 
1.1. Điều kiện tự nhiên 
Nêu tóm tắt các nội dung sau: các đặc điểm địa hình, địa chất và thủy văn; thông 
tin về tính chất đất tại khu vực ô nhiễm (tính chất lý, hóa, các đặc trưng, hình 
thái và phẫu diện các loại đất chính của địa phương); các đặc điểm về khí 
hậu/thời tiết; các đặc điểm về thủy văn của địa phương, trong đó đặc biệt là 
những thông tin về tầng nước ngầm và các đặc trưng dòng chảy bề mặt chính. 
1.2. Điều kiện kinh tế xã hội 
Nêu tóm tắt các nội dung sau: dân số địa phương, đặc biệt là số hộ dân và số 
người sống xung quanh khu vực ô nhiễm; hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch 
sử dụng đất của địa phương, các điều kiện sinh hoạt, vệ sinh nói chung và sức 
khỏe của nhân dân, có đề cập đến những ảnh hưởng đến sức khỏe do khu vực bị 
ô nhiễm gây ra; 
2. Thông tin về khu vực bị ô nhiễm 
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2.1. Vị trí khu vực: Địa chỉ, vị trí địa lý, tọa độ địa lý, độ cao so với mực nước 
biển, ranh giới của khu vực bị ô nhiễm, chủ sở hữu hiện tại và người liên hệ 
chính. 
2.2. Lịch sử hoạt động khu vực: Thời gian bắt đầu hoạt động, thời gian đóng 
cửa; Các hoạt động tại khu vực; Những vấn đề/ý kiến phàn nàn hoặc khiếu nại 
được ghi nhận liên quan đến hoạt động của khu vực. 
2.3. Nguyên nhân ô nhiễm 
2.4. Hiện trạng sử dụng đất tại khu vực: Nêu rõ hiện trạng sử dụng đất của khu 
vực và vùng xung quanh khu vực; Quy hoạch sử dụng đất của khu vực và vùng 
xung quanh khu vực theo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 
2.5. Bản đồ và ảnh: Bản đồ phác thảo của khu vực; hình ảnh (tổng hợp hình ảnh 
toàn cảnh, ảnh thể hiện ranh giới khu vực, ảnh của các đối tượng ô nhiễm 
chính,...). 
3. Phạm vi và mức độ ô nhiễm 
3.1. Các đợt điều tra, khảo sát đã thực hiện: 
Liệt kê các đợt khảo sát đã thực hiện, trình bày trong bảng sau: 
a) Kết quả điều tra, đánh giá sơ bộ; 
b) Kết quả điều tra, đánh giá chi tiết; 
c) Khảo sát, đánh giá bổ sung nhằm khoanh vùng chính xác khu vực ô nhiễm có 
mức độ rủi ro cao. 
3.2. Kết quả khoanh vùng phạm vi ô nhiễm: Cần nêu được các nguồn ô nhiễm 
có trong khu vực; phạm vi của khu vực bị ô nhiễm và phạm vi của các nguồn ô 
nhiễm có trong khu vực (phạm vi cần được thể hiện cả về diện tích lẫn chiều 
sâu). 
3.3. Kết quả quan trắc và phân tích môi trường 
Nêu rõ thuyết minh phương pháp luận lấy mẫu gồm: sơ đồ và vị trí lấy mẫu, 
phương pháp lấy mẫu, thời gian lấy mẫu, số lần lấy mẫu, loại mẫu, độ sâu lấy 
mẫu, chỉ tiêu phân tích. Trong phần này, phải kèm theo các hình vẽ, sơ đồ về vị 
trí lấy mẫu. 
Diễn giải các kết quả phân tích (đất, trầm tích đáy, nước mặt và nước ngầm). Có 
thể diễn giải theo bảng biểu, so sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi 
trường hiện hành. 
3.4. Bản đồ khu vực bị ô nhiễm 
Bản đồ khu vực bị ô nhiễm mô tả đầy đủ hiện trạng ô nhiễm của khu vực, trong 
đó mô tả chi tiết các nguồn gây ô nhiễm tồn lưu, đường lan truyền ô nhiễm và 
đối tượng bị tác động. Bản đồ khu vực bị ô nhiễm trước hết là sơ đồ mặt bằng 
khu vực và sơ đồ lát cắt dọc địa hình. 
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3.5. Kết quả đánh giá mức độ rủi ro của khu vực bị ô nhiễm: mô tả được việc 
áp dụng phương pháp đánh giá mức độ rủi ro của khu vực bị ô nhiễm. 
3.6. Đánh giá tác động của khu vực bị ô nhiễm dựa trên 3 yếu tố: ảnh hưởng 
đến sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái và khả năng lan truyền ô 
nhiễm. 
CHƯƠNG III. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ 
1. Các biện pháp kỹ thuật 
Đối với từng đối tượng tồn tại trong khu vực bị ô nhiễm, đưa ra các biện pháp 
kỹ thuật để cải tạo và phục hồi môi trường khác nhau. Các biện pháp kỹ thuật có 
thể được chia ra thành các giai đoạn như sau: 
a) Các biện pháp bảo vệ đối tượng bị tác động trước khi xử lý: 
- Thông báo cho các đối tượng bị tác động, các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng về 
tình trạng của khu vực; 
- Ngăn ngừa tiếp xúc với chất ô nhiễm bằng cách lập rào chắn cách ly khu vực 
và niêm phong và đóng cửa khu nhà bị ô nhiễm; 
- Hạn chế hoặc cấm sử dụng đất và nước ngầm, hoặc di dời tạm thời các đối 
tượng bị tác động ra khỏi khu vực ô nhiễm; 
- Di dời các đối tượng bị tác động ra khỏi khu vực ô nhiễm. 
b) Các biện pháp xử lý nguồn ô nhiễm và ngăn chặn lan truyền: 
- Xử lý tại chỗ hoặc bốc xúc, vận chuyển đi xử lý các nguồn ô nhiễm; 
- Bao vây, cô lập lâu dài các nguồn ô nhiễm và các khu vực ô nhiễm xung 
quanh; 
- Bơm và xử lý nước ngầm (nếu có); 
- Tiến hành các biện pháp cách ly các khu vực đất/trầm tích đáy bị ô nhiễm còn 
lại, hoặc triển khai các biện pháp xử lý/cải tạo các khu vực này; 
- Thiết lập các màng ngăn thẩm thấu để ngăn ngừa chất ô nhiễm lan truyền 
thông qua nước ngầm. 
c) Các biện pháp kiểm soát khu vực bị ô nhiễm sau khi xử lý: 
- Thông báo công khai, cảnh báo và duy trì cảnh báo khu vực bị ô nhiễm. 
- Khoanh vùng, cô lập, cách ly nhằm ngăn ngừa các tác động của khu vực bị ô 
nhiễm và chất gây ô nhiễm lan truyền ra môi trường xung quanh; 
- Thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cho các 
tổ chức, cá nhân liên quan, cộng đồng sống xung quanh khu vực bị ô nhiễm để 
chủ động phòng tránh các tác động do ô nhiễm môi trường gây ra; 
- Theo dõi, quan trắc định kỳ chất lượng môi trường xung quanh và công bố 
thông tin. 
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2. Bảng so sánh các biện pháp kỹ thuật 
Lập bảng so sánh các biện pháp kỹ thuật để xây dựng, lựa chọn phương án tối 
ưu cho việc cải tạo và phục hồi môi trường khu vực bị ô nhiễm. Việc xác định 
các biện pháp kỹ thuật có thể dựa vào các tiêu chí sau: 
a) Mức độ giảm thiểu rủi ro mà biện pháp kỹ thuật có thể đạt được; 
b) Mức độ tin cậy của công nghệ và/hoặc biện pháp đề xuất (những tác động gây 
ra cho đất, nước ngầm và không khí trong và sau khi thực hiện phương án; hiệu 
suất xử lý v.v...); 
c) Chi phí thực hiện biện pháp kỹ thuật; 
d) Thời gian thực hiện; 
đ) Tính khả thi về mặt kỹ thuật, và tính khả thi của công nghệ xử lý được đề 
xuất khi triển khai; 
e) Các tác động khác của biện pháp nếu được thực hiện. 
Trên cơ sở các phân tích các tiêu chí nêu trên, lựa chọn các biện pháp kỹ thuật 
tối ưu của từng mức độ ưu tiên xử lý khu vực bị ô nhiễm để tổng hợp, lựa chọn 
phương án xử lý ô nhiễm tối ưu nhất (có thể lựa chọn một hay kết hợp nhiều 
biện pháp tùy thuộc đối tượng bị tác động và mức độ ô nhiễm). 
CHƯƠNG IV. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ ĐƯỢC LỰA CHỌN 
1. Nội dung và kế hoạch xử lý: 
1.1. Nội dung 
Phần này sẽ tập trung nêu chi tiết các hạng mục công việc sẽ thực hiện, với các 
khối lượng công việc được định lượng một cách cụ thể và chi tiết, về cơ bản, 
phần nội dung sẽ phụ thuộc vào từng dự án cụ thể, tuy nhiên có thể tóm tắt tổng 
quát như sau: 
a) Ngăn ngừa, xử lý hoặc loại bỏ các nguồn ô nhiễm; 
b) Ngăn chặn các đường lan truyền ô nhiễm; 
c) Bảo vệ các đối tượng bị tác động. 
1.2. Kế hoạch xử lý 
Đối với từng hạng mục công trình hoặc các biện pháp để cải tạo và phục hồi môi 
trường khu vực bị ô nhiễm, lập kế hoạch xử lý bao gồm các nội dung sau: 
- Thời gian, tiến độ thực hiện các hạng mục công trình hoặc các biện pháp kỹ 
thuật; 
- Liệt kê khối lượng công việc cần phải làm cho từng hạng mục công trình, hoặc 
các biện pháp kỹ thuật; 
- Liệt kê các thiết bị và nhân công để thực hiện; 
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- Phân công đơn vị, nhân sự để quản lý, giám sát triển khai từng hạng mục công 
trình. 
2. Các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình xử lý, cải tạo và phục 
hồi môi trường 
Xác định những tác động tiêu cực đến môi trường gây ra trong suốt quá trình 
thực hiện phương án từ giai đoạn giải phóng mặt bằng đến giai đoạn giám sát, 
quản lý sau xử lý (nêu những tác động tiêu cực đến môi trường không khí, môi 
trường đất, môi trường nước,...). 
Các biện pháp bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thực hiện phương án (nêu 
những biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường không khí, 
môi trường đất, môi trường nước,...). 
CHƯƠNG V. GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT TRONG VÀ SAU XỬ LÝ 
1. Giám sát trong quá trình xử lý 
Nêu kế hoạch và cách thức giám sát chất lượng kỹ thuật của công tác xử lý, cải 
tạo phục hồi môi trường trong quá trình thực hiện phương án. 
Căn cứ vào từng nội dung dự án cụ thể xác định các tác động môi trường, xác 
định các rủi ro an toàn lao động và đề xuất các biện pháp giảm thiểu. 
Đảm bảo phần kinh phí lấy mẫu độc lập để đánh giá giám sát trong quá trình xử 
lý. 
2. Kiểm soát sau xử lý 
Trong trường hợp chưa thể loại bỏ hết những tác động đến sức khỏe và môi 
trường do tác động của các chất gây ô nhiễm tồn lưu; những công trình xử lý, 
cải tạo và phục hồi môi trường đã xây dựng cần quản lý và duy trì để đảm bảo 
các rủi ro được kiểm soát. Các nội dung cụ thể bao gồm: 
a) Duy trì cảnh báo khu vực bị ô nhiễm; 
b) Truyền thông, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân liên quan, cộng 
đồng sống xung quanh khu vực bị ô nhiễm; 
c) Duy tu, bảo dưỡng các công trình xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường; 
d) Theo dõi, quan trắc định kỳ chất lượng môi trường tại khu vực bị ô nhiễm và 
môi trường xung quanh; công bố thông tin về chất lượng môi trường. 
PHỤ LỤC 
Hình ảnh về khu vực bị ô nhiễm: Cần đưa ra đầy đủ hình ảnh, bản đồ và sơ đồ 
chi tiết về khu vực bị ô nhiễm bao gồm nguồn ô nhiễm tồn lưu, các đối tượng bị 
tác động và môi trường xung quanh. 
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Mẫu số 06. Văn bản đề nghị thẩm định dự án xác lập di sản thiên nhiên 
khác theo điểm c khoản 1 Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường 

  
Cơ quan chủ quản của (1) 

(1)​
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

 
Số: …​

V/v đề nghị thẩm định dự án xác lập 
di sản thiên nhiên… (2) 

(Địa danh), ngày … tháng … năm …… 

  
Kính gửi: (3) 

 
Thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Bảo vệ môi trường, (1) đã phối hợp với các bên liên quan lập dự án xác lập 
di sản thiên nhiên (2).  
(1) kính gửi (3) xem xét, thẩm định báo cáo dự án xác lập di sản thiên nhiên (2). 
Hồ sơ gửi thẩm định dự án xác lập di sản thiên nhiên được gửi kèm theo công 
văn gồm: 
- (4) báo cáo dự án xác lập di sản thiên nhiên (2), kèm theo bản sao văn bản góp 
ý của các cơ quan có liên quan đối với dự án xác lập di sản thiên nhiên. 
- Bảng tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan có liên quan đối với 
dự án xác lập di sản thiên nhiên (nếu có).  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- …….; 
- Lưu: … 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA 
NGƯỜI KÝ 

(chữ ký của người có thẩm quyền, 
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức) 

 
 
 

Họ và tên 

  
Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan gửi hồ sơ thẩm định; 
(2) Tên và địa danh khu vực xác lập di sản thiên nhiên; 
(3) Cơ quan ra quyết định tổ chức thẩm định dự án xác lập di sản thiên nhiên; 
(4) Số lượng báo cáo dự án xác lập di sản thiên nhiên. 
 
​ ​  
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Mẫu số 07. Mẫu báo cáo dự án xác lập di sản thiên nhiên khác quy định tại 
điểm c khoản 1 Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường  

(1) 
(2) 

Số:     /BC-(3).. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

(Địa danh), ngày …..tháng…năm….. 

 
 

BÁO CÁO  
DỰ ÁN XÁC LẬP DI SẢN THIÊN NHIÊN (4) 

 
Mở đầu 
Chương 1. Sự cần thiết xác lập di sản thiên nhiên 
Chương 2. Hiện trạng khu vực dự kiến xác lập di sản thiên nhiên 
- Tóm tắt điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội khu vực dự kiến xác lập di sản 
thiên nhiên;  
- Hiện trạng các hệ sinh thái; các loài nguy cấp, quý, hiếm; các loài thuộc Danh 
mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; các loài hoang dã khác; cảnh 
quan thiên nhiên, giá trị văn hóa, lịch sử, nét đẹp độc đáo của tự nhiên và các 
dịch vụ hệ sinh thái quan trọng nơi dự kiến xác lập di sản thiên nhiên; 
- Tình trạng quản lý, bảo tồn khu vực dự kiến xác lập di sản thiên nhiên; 
- Các mối đe dọa đến khu vực dự kiến xác lập di sản thiên nhiên;  
- Phương án sử dụng đất tại khu vực dự kiến xác lập di sản thiên nhiên. 
Chương 3. Đánh giá việc đáp ứng các tiêu chí xác lập di sản thiên nhiên 
- Mô tả các tiêu chí đáp ứng di sản thiên nhiên theo quy định tại khoản 2 Điều 
20 Luật Bảo vệ môi trường và khoản 1 hoặc khoản 2, khoản 3 Điều 19 Nghị 
định 08/2022/NĐ-CP. 
- Mục đích xác lập di sản thiên nhiên. 
Chương 4. Xác lập ranh giới và phân vùng di sản thiên nhiên 
- Mô tả và trích lục bản đồ, vị trí địa lý, diện tích khu vực dự kiến xác lập di sản 
thiên nhiên; 
- Mô tả vùng lõi: vị trí địa lý, diện tích và ranh giới của vùng lõi khu vực dự 
kiến xác lập di sản thiên nhiên; chức năng của vùng lõi; phương án bảo vệ môi 
trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, các giá trị đáp ứng tiêu chí di 
sản thiên nhiên tại vùng lõi; 
- Mô tả vùng đệm (nếu có): vị trí địa lý, diện tích, ranh giới vùng đệm khu vực 
dự kiến xác lập di sản thiên nhiên; chức năng của vùng đệm và các quy định 
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quản lý, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; 
- Mô tả vùng chuyển tiếp (nếu có): vị trí địa lý, diện tích, ranh giới vùng chuyển 
tiếp khu vực dự kiến xác lập di sản thiên nhiên; chức năng của vùng chuyển tiếp 
và các quy định quản lý, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh 
học; 
 
Chương 5. Định hướng quản lý, bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên 
Nêu rõ các nội dung về hoạt động quản lý, bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên 
sau khi được xác lập, công nhận, cụ thể: 
- Các hoạt động quản lý, bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên; 
- Đề xuất chương trình phục hồi môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh 
học; 
- Tổ chức quản lý di sản thiên nhiên (mô hình tổ chức quản lý, nguồn lực quản 
lý, cơ chế quản lý, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức quản lý…); 
- Nguồn kinh phí thực hiện quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên. 
Kết luận 
Tài liệu tham khảo 
Phụ lục  
Liệt kê các văn bản, tài liệu đính kèm: 
- Các bản đồ hiện trạng khu vực xác lập di sản thiên nhiên; ranh giới vùng lõi, 
vùng đệm di sản thiên nhiên, các hệ sinh thái tự nhiên, phân bố các loài nguy 
cấp quý hiếm; 
- Danh mục các loài động, thực vật khu vực xác lập di sản thiên nhiên; 
- Dự thảo Kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên; 
- Dự thảo Quy chế quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên. 
 
Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan chủ quản của cơ quan xây dựng báo cáo 
(2) Tên cơ quan xây dựng báo cáo 
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan xây dựng báo cáo 
(4) Tên di sản thiên nhiên và địa điểm 
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Mẫu số 08. Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá di sản thiên nhiên  
 

(1) 
(2) 

Số:     /BC-(3).. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

(Địa danh), ngày …..tháng…năm….. 

 
BÁO CÁO  

Kết quả điều tra, đánh giá di sản thiên nhiên (4) 
 

1. Thông tin chung về di sản thiên nhiên:  
- Vị trí địa lý, ranh giới, diện tích di sản thiên nhiên và phân vùng di sản thiên 
nhiên kèm theo bản đồ; 
2. Diễn biến môi trường và các giá trị thiên nhiên của di sản 
2.1. Hiện trạng di sản thiên nhiên (của năm điều tra, đánh giá) 
- Chất lượng môi trường di sản thiên nhiên (chất lượng môi trường đất, nước, 
không khí); 
- Hiện trạng cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học (mô tả hiện trạng cảnh 
quan, hiện trạng các hệ sinh thái tự nhiên, các loài và các giá trị đặc trưng của di 
sản thiên nhiên theo các tiêu chí xác lập). 
- Hiện trạng quản lý di sản thiên nhiên: Mô tả thực trạng quản lý di sản thiên 
nhiên: tổ chức quản lý, công tác quản lý, nguồn lực quản lý, năng lực quản lý và 
các thông tin liên quan đến hiện trạng quản lý di sản thiên nhiên (nếu có). 
2.2. Diễn biến và các giá trị thiên nhiên của di sản 
- Diễn biến chất lượng môi trường đất, nước, không khí trong khu vực di sản 
thiên nhiên; 
- Diễn biến các giá trị thiên nhiên cần bảo vệ, bảo tồn của di sản thiên nhiên 
(đánh giá theo các tiêu chí xác lập, công nhận di sản thiên nhiên); 
- Đánh giá sự biến động về chất lượng môi trường và các tiêu chí xác lập, công 
nhận di sản thiên nhiên theo các mốc thời gian điều tra, đánh giá. 
3. Các hoạt động tác động đến di sản thiên nhiên 
- Các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội có tác động xấu đến môi trường di sản 
thiên nhiên: liệt kê các hoạt động và đánh giá mức độ tác động; 
- Các hoạt động khai thác, sử dụng các giá trị tài nguyên, dịch vụ hệ sinh thái 
của di sản thiên nhiên: liệt kê các hoạt động và mức độ khai thác, sử dụng; đánh 
giá tác động đến di sản thiên nhiên. 
- Các mối đe dọa khác tới di sản thiên nhiên và đánh giá tác động đến di sản 
thiên nhiên. 
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4. Các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh 
học của di sản thiên nhiên 
- Các hoạt động phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, bảo vệ, bảo tồn các giá trị của 
thiên nhiên và đa dạng sinh học của di sản thiên nhiên: liệt kê các hoạt động,  
kết quả triển khai và đánh giá kết quả; 
- Thực hiện các giải pháp về bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên theo quy định 
của pháp luật: liệt kê các giải pháp đã triển khai, kết quả đạt được và đánh giá 
kết quả. 
 
5. Tổng hợp kết quả điều tra di sản thiên nhiên theo quy định của pháp luật 
có liên quan (nếu có) 
- Kết quả điều tra, kiểm kê rừng trong di sản thiên nhiên; 
- Kết quả kiểm kê hiện trạng sử dụng đất trong di sản thiên nhiên; 
- Kết quả điều tra, quan trắc đa dạng sinh học, các dịch vụ hệ sinh thái của di sản 
thiên nhiên. 
7. Phương hướng, kế hoạch trong 5 năm tới; đề xuất, kiến nghị 
Các phụ lục đính kèm báo cáo: 
- Danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, loài bản địa, loài 
đặc hữu; 
- Các kiểu, loại hình hệ sinh thái và sự phân bố trong khu vực di sản thiên nhiên; 
- Kết quả quan trắc chất lượng môi trường, đa dạng sinh học di sản thiên nhiên; 
- Danh mục các văn bản áp dụng và ban hành trong quản lý, bảo vệ môi trường 
di sản thiên nhiên; 
- Danh mục các chương trình, dự án, đề tài trong nước và quốc tế liên quan đến 
quản lý, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học di sản thiên 
nhiên; 
- Các phụ lục khác (nếu có). 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Lưu: … 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA 
NGƯỜI KÝ 

(chữ ký của người có thẩm quyền, 
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức) 

 
 
 

Họ và tên 

 



24 

Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan chủ quản của cơ quan xây dựng báo cáo 
(2) Tên cơ quan xây dựng báo cáo 
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan xây dựng báo cáo 
(4) Tên di sản thiên nhiên và địa điểm 
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Mẫu số 09.  Nội dung quy chế quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên 
nhiên  
 
CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
- Phạm vi điều chỉnh; 
- Đối tượng áp dụng; 
- Giải thích từ ngữ. 
CHƯƠNG II. QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DI SẢN THIÊN 
NHIÊN 
Mục 1. Quy định về ranh giới và phân vùng di sản thiên nhiên  
- Ranh giới di sản thiên nhiên 
- Phân vùng di sản thiên nhiên: vùng lõi, vùng đệm và vùng chuyển tiếp (nếu có) 
Mục 2. Quản lý các hoạt động trong di sản thiên nhiên 
- Quy định tại vùng lõi 
- Quy định tại vùng đệm 
- Quy định tại vùng chuyển tiếp  
Căn cứ vào từng phân vùng, quy định cụ thể các nội dung sau đây: 
- Các hoạt động bảo vệ, phục hồi và phát triển bền vững di sản thiên nhiên 
- Bảo tồn và phát huy các giá trị tạo nên di sản thiên nhiên; 
- Kiểm soát các hoạt động phát sinh chất thải trong di sản thiên nhiên: hệ thống 
trang thiết bị, bố trí nguồn lực cho các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý 
các chất thải phát sinh trong khu vực di sản thiên nhiên; 
- Nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học tập trong di sản thiên nhiên; 
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng vào việc bảo 
vệ và quản lý di sản thiên nhiên; 
- Quan trắc, giám sát môi trường; 
- Kiểm kê, quan trắc đa dạng sinh học; 
- Tham quan, du lịch sinh thái và quảng bá hình ảnh di sản thiên nhiên;  
- Các hoạt động của dân cư sống hợp pháp trong di sản thiên nhiên; 
- Cơ chế chia sẻ dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên trong di sản thiên nhiên; 
- Các hoạt động liên kết và giám sát các hoạt động đầu tư, bảo vệ môi trường, 
bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học trong khu vực di sản thiên nhiên; 
- Các hoạt động phòng chống rủi ro, thiên tai, thảm họa thiên nhiên, phòng ngừa, 
ứng phó sự cố môi trường; các biện pháp cụ thể kịp thời ngăn ngừa những tác 
động xấu đối với những trường hợp cố tình phá hoại di sản thiên nhiên; 
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- Phối hợp cấp phép đối với các hoạt động trong di sản thiên nhiên; 
- Những vấn đề quan trọng khác cần xây dựng thành quy định trong việc: bảo vệ 
chủ quyền quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh; phối hợp, thực hiện bảo vệ di 
sản thiên nhiên đối với các cấp quản lý và các bên liên quan. 
Đối với vùng lõi là vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài - 
sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan, bổ sung quy định thực hiện theo pháp luật về 
đa dạng sinh học, lâm nghiệp và thủy sản đối với từng phân khu: bảo vệ nghiêm 
ngặt, phục hồi hệ sinh thái và dịch vụ hành chính. 
Mục 3. Tổ chức quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên 
​ - Phương án tổ chức quản lý, bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên 
​ - Vai trò, chức năng của tổ chức quản lý, bảo vệ môi trường di sản thiên 
nhiên 
Mục 4. Nguồn lực và tài chính cho quản lý và bảo vệ môi trường di sản 
thiên nhiên 
- Bố trí nguồn nhân lực và phân công trách nhiệm 
- Bố trí nguồn vật lực: tài chính và cơ sở hạ tầng, trang thiết bị 
CHƯƠNG III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
- Quyền hạn, trách nhiệm của ban quản lý, cơ quan hoặc tổ chức được giao quản 
lý di sản thiên nhiên; UBND cấp huyện, cấp xã có ranh giới hoặc diện tích nằm 
trong di sản thiên nhiên; 
- Trách nhiệm phối hợp quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên giữa tổ 
chức được giao quản lý di sản thiên nhiên với cơ quan, tổ chức có liên quan và 
cộng đồng sống trong và xung quanh di sản thiên nhiên; 
- Quy định trách nhiệm của các đơn vị có liên quan; 
- Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành. 
 
Ghi chú:  
Quy chế quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên được xây dựng trên cơ sở xác định 
những yếu tố, nguy cơ có khả năng ảnh hưởng xấu tới các thành phần di sản thiên nhiên để 
đưa ra các quy định cụ thể nhằm bảo vệ, phục hồi và phát triển bền vững các di sản thiên 
nhiên. 
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Mẫu số 10. Nội dung kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên 
nhiên 
 
MỞ ĐẦU 
PHẦN 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DI SẢN THIÊN NHIÊN 
1.1. Tóm tắt điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, môi trường, quốc phòng, an 
ninh; di tích lịch sử - văn hóa khu vực di sản thiên nhiên. 
1.2. Thông tin về di sản thiên nhiên: tên di sản; phân cấp, vị trí địa lý, hiện trạng 
cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh học, dịch vụ hệ sinh thái; các tiêu chí đáp 
ứng di sản thiên nhiên và cộng đồng sinh sống bên trong, xung quanh di sản 
thiên nhiên; trang thiết bị phòng chống thiên tai, cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ, bảo 
vệ môi trường, tổ chức xử lý, thu gom rác thải. 
1.3. Hiện trạng môi trường và công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên 
và đa dạng sinh học của di sản thiên nhiên. 
PHẦN 2. MỤC TIÊU VÀ QUY ĐỊNH VỀ KẾ HOẠCH QUẢN LÝ VÀ 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DI SẢN THIÊN NHIÊN 
2.1. Mục tiêu, phạm vi   
-  Mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể 
-  Phạm vi Kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên 
2.2. Các nguy cơ tác động đến môi trường, cảnh quan thiên nhiên và đa dạng 
sinh học của di sản thiên nhiên 
2.3. Các hoạt động về quản lý, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa 
dạng sinh học đối với các phân vùng di sản thiên nhiên  
- Điều tra, đánh giá di sản thiên nhiên; nội dung điều tra theo quy định tại khoản 
1 Điều 21 Nghị định 08/2022/NĐ-CP. 
- Các hoạt động cụ thể về quản lý, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa 
dạng sinh học tại từng phân vùng di sản thiên nhiên. 
Nêu rõ các phân khu, ranh giới và nội dung hoạt động quản lý, bảo vệ môi 
trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học tại mỗi phân vùng như sau: 
- Vùng lõi di sản thiên nhiên;  
- Vùng đệm di sản thiên nhiên; 
- Vùng chuyển tiếp di sản thiên nhiên. 
Đối với di sản thiên nhiên là vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn 
loài sinh cảnh và khu bảo vệ cảnh quan, thực hiện quy định tại Thông tư này và 
các quy định cụ thể đối với phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi 
sinh thái, phân khu dịch vụ hành chính theo quy định pháp luật về đa dạng sinh 
học, lâm nghiệp và thủy sản. 
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2.4. Các chương trình về quản lý, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa 
dạng sinh học: nêu rõ tên, mục tiêu, nội dung, kết quả và thời gian thực hiện, 
đơn vị thực hiện. 
2.5. Kế hoạch phục hồi, phát huy giá trị di sản thiên nhiên: nêu rõ kế hoạch cụ 
thể, định kỳ thời gian về phục hồi, phát triển di sản thiên nhiên và từng phân 
vùng di sản thiên nhiên. Ví dụ kế hoạch nghiên cứu khoa học, chương trình 
giảng dạy, học tập trong bảo tồn di sản thiên nhiên; Kế hoạch ứng phó với sự 
cố, rủi ro các yếu tố môi trường tác động đến di sản thiên nhiên. 
2.6. Trang thiết bị kỹ thuật quản lý, bảo vệ di sản thiên nhiên: thu gom, quản lý 
chất thải; phòng ngừa ứng phó với sự cố, rủi ro các yếu tố môi trường tác động 
đến di sản thiên nhiên; quan trắc, giám sát môi trường; thống kê, kiểm kê, quan 
trắc, xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học; cứu hộ động vật hoang dã nguy 
cấp, quý hiếm; bảo đảm an toàn sinh học và ngăn ngừa, kiểm soát các loài 
ngoại lai xâm hại; các trang thiết bị phục vụ hoạt động quản lý và bảo vệ môi 
trường khác. 
2.7. Phương án tổ chức quản lý và bố trí nguồn lực cho quản lý, bảo vệ môi 
trường di sản thiên nhiên; 
2.8. Các đề tài, dự án ưu tiên và khái toán kinh phí vốn đầu tư, phân kỳ đầu tư 
xây dựng di sản thiên nhiên; kinh phí thường xuyên cho các hoạt động bảo vệ 
môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong di sản thiên nhiên.  
- Liệt kê các đề tài, dự án ưu tiên đầu tư xây dựng di sản thiên nhiên và khái 
toán kinh phí vốn đầu tư, phân kỳ đầu tư xây dựng di sản thiên nhiên; 
- Liệt kê các đề tài, dự án các hoạt động bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học: tên, 
mục tiêu, nội dung, đơn vị thực hiện, kinh phí thực hiện; 
- Liệt kê các nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học, sử 
dụng bền vững dịch vụ hệ sinh thái chi từ kinh phí thường xuyên từ sự nghiệp 
bảo vệ môi trường. 
PHẦN 3. GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
3.1. Giải pháp thực hiện: nêu rõ giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện hiệu 
quả kế hoạch quản lý, trách nhiệm của các bên liên quan trong quản lý hiệu quả 
di sản thiên nhiên. 
3.2. Tổ chức thực hiện: nêu rõ cách thức tổ chức thực hiện kế hoạch; lộ trình 
thực hiện kế hoạch; thời gian điều chỉnh kế hoạch. 
3.3. Kế hoạch giám sát, đánh giá định kỳ về tình trạng quản lý, bảo vệ môi 
trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học: chỉ số cần giám sát; chu kỳ và 
thời gian giám sát; tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm giám sát; những biện pháp 
bảo vệ cần thực hiện để ngăn chặn các nguy cơ tác động, ảnh hưởng tới di sản 
thiên nhiên. 
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